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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO     : VẼ MẠCH  ĐIỆN TỬ
Số đơn vị học trình
:  2   (  60 tiết) 
 
I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1) Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Ñaây laø hoïc phaàn thöïc haønh daønh cho hoïc sinh  chuyeân ngaønh Ñieän Töû Coâng Nghieäp, sau khi hoïc sinh  coù kieán thöùc cô baûn veà thực tập điện cơ bản, điện tử cơ bản và kỹ thuật đo, biết sử dụng máy vi tính.
2) Mục tiêu: 
 Sau khi keát thuùc hoïc phaàn naøy, học sinh coù khaû naêng : 

· Vẽ và thiết kế được sơ đồ nguyên lý mạch điện tử trên máy tính. 
· Vẽ và thiết kế được sơ đồ mạch in trên máy tính, thực hiện bảng vẽ lên mạch in.
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT

	PHẦN I
	Sử dụng phần mềm ORCAD - Vẽ sơ đồ nguyên lý bằng ORCAD CAPTURE 
	

	Bài 1
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm ORCAD với Capture và Layout Plus
	5

	Bài 2
	Dùng chương trình Orcad (Capture) vẽ mạch nguồn ổn áp    
	5

	Bài 3
	Dùng chương trình Orcad (Capture) vẽ mạch điều chỉnh độ sáng đèn tròn dùng Thyristor.
	5

	Bài 4
	Dùng chương trình Orcad (Capture) vẽ mạch đèn chớp 12 bóng.
	5

	PHẦN II
	Vẽ sơ đồ mạch in bằng ORCAD LAYOUT PLUS
	

	Bài 5
	Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch trời tối đèn sáng.
	5

	Bài 6
	Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch tạo xung dùng IC LM555.
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	Bài 7
	Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch đèn sáng lan dần dùng IC555 và IC 4017.
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	Bài 8
	Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch Vi điều khiển 89C2051 điều khiển motor
	10

	Bài 9
	Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch Vi điều khiển 89C51 điều khiển 32  led
	10
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III.  NỘI DUNG CHI TIẾT :
PHẦN I : Sử dụng phần mềm ORCAD - Vẽ sơ đồ nguyên lý bằng ORCAD CAPTURE
Bài 1 : Hướng Dẫn Sử Dụng  Phần Mềm ORCAD Với CAPTURE và 
LAYOUT   PLUS
MỤC TIÊU :
- Sau bài học, học sinh có thể cài đặt chương trình ORCAD vào máy tính, biết sử dụng phần mềm ORCAD với Capture và Layout Plus, nắm rõ các bước khởi tạo 1 bản vẽ, ý nghĩa của các chức năng trong menu lệnh của chương trình ORCAD. 
I. Cài đặt chương trình ORCAD
1. Các bước cài đặt:
1.1  Cài đặt chương trình
1.2  Chọn các tham số cho chương trình cài đặt
2. Đăng ký chương trình
II. Khởi tạo 1 bản vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Capture
1. Khởi tạo và lưu 1 bản vẽ sơ đồ nguyên lý
1.1 Các bước khởi tạo
1.2 Lưu và quản lý bản vẽ
2. Ý nghĩa các menu lệnh và thanh công cụ
2.1 Ý nghĩa các menu lệnh 
2.2  Các chức năng trên thanh công cụ
2.3  Truy xuất và tạo mới linh kiện trong thư viện
III. Khởi tạo 1 bản vẽ mạch in bằng Layout Plus

1. Khởi tạo và lưu 1 bản vẽ sơ đồ mạch in
1.1 Các bước khởi tạo
1.2 Lưu và quản lý bản vẽ

1.3 Truy xuất và tạo mới thư viện chân linh kiện
2. Ý nghĩa và chức năng các menu lệnh và thanh công cụ
2.1 Ý nghĩa các menu lệnh 
2.2  Các chức năng trên thanh công cụ
Bài 2 : Dùng chương trình Orcad ( Capture) vẽ mạch vẽ mạch nguồn ổn áp
MỤC TIÊU : 

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý mạch nguồn có chỉnh lưu và ổn áp, điều chỉnh được.

-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập:

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch điện .

II. Nội dung thực hành :

1. Tìm chọn linh kiện
1.1 Chọn thư viện cần dùng tương ứng với linh kiện trên mạch nguồn ổn áp.
1.2 Chọn từng linh kiện theo sơ đồ mạch nguồn ổn áp.
2. Sắp xếp linh kiện
2.1 Sắp xếp lại vị trí linh kiện theo sơ đồ mạch nguồn ổn áp.
2.2 Đặt tên và nhãn cho các linh kiện cần thiết
3. Nối chân linh kiện
3.1 Nối chân linh kiện

3.2 Kiểm tra lỗi đường nối mạch
Bài 3 : Dùng chương trình Orcad (Capture) vẽ mạch điều chỉnh độ sáng đèn tròn dùng  Thyristor
MỤC TIÊU :  

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh độ sáng đèn tròn dùng Thyristor.

-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch điện .

II. Nội dung thực hành :

1. Tìm chọn linh kiện
1.1 Chọn thư viện cần dùng tương ứng với linh kiện trên mạch chỉnh độ sáng đèn tròn dùng Thyristor.
1.2 Chọn từng linh kiện theo sơ đồ mạch chỉnh độ sáng đèn tròn dùng Thyristor.
2. Sắp xếp linh kiện
2.1 Sắp xếp lại vị trí linh kiện theo sơ đồ mạch chỉnh độ sáng đèn tròn dùng Thyristor.
2.2 Đặt tên và nhãn cho các linh kiện cần thiết
3. Nối chân linh kiện
3.1 Nối chân linh kiện

3.2 Kiểm tra lỗi đường nối mạch
Bài 4 :      Dùng chương trình Orcad (Capture) vẽ mạch đèn chớp 12 bóng 
MỤC TIÊU :  
-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn 12 bóng có điều chỉnh.

-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch
II. Nội dung thực hành :

1. Tìm chọn linh kiện
1.1 Chọn thư viện cần dùng tương ứng với linh kiện trên mạch đèn 12 bóng.
1.2 Chọn từng linh kiện theo sơ đồ mạch đèn 12 bóng.
2. Sắp xếp linh kiện
2.1 Sắp xếp lại vị trí linh kiện theo sơ đồ mạch đèn 12 bóng .
2.2 Đặt tên và nhãn cho các linh kiện cần thiết
3. Nối chân linh kiện
3.1 Nối chân linh kiện

3.2 Kiểm tra lỗi đường nối mạch
PHẦN II         Vẽ sơ đồ mạch in bằng ORCAD LAYOUT PLUS
Bài 5 : Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch trời tối đèn sáng
MỤC TIÊU :  

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture, Layout Plus trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó vẽ sơ đồ mạch in mạch trời tối đèn sáng .
-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch
II. Nội dung thực hành :
1. Vẽ sơ đồ nguyên lý  mạch trời tối đèn sáng trong Capture.
2. Vẽ sơ đồ mạch in mạch trời tối đèn sáng trong Layout plus.
2.1 Khởi tạo đường bao độ rộng bảng mạch in

2.2 Chọn từng dạng chân từ thư viện dạng chân ( footprint ) cho mỗi linh kiện theo sơ đồ mạch trời tối đèn sáng .
2.3 Sắp xếp lại vị trí chân linh kiện tương ứng theo vị trí đặt linh kiện theo sơ đồ mạch trời tối đèn sáng .
 2.4  Đặt tên và nhãn cho các chân linh kiện cần thiết
 2.5  Nối đồng đường mạch đồng giữa các chân linh kiện
 2.6 Kiểm tra lỗi đường nối mạch
 2.7 Phủ đồng chống nhiễu cho mạch
 2.8  Đặt tên và ghi chú cho mạch in

Bài 6 : Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch tạo xung dùng IC LM555
.MỤC TIÊU :  

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture, Layout Plus trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó vẽ sơ đồ mạch in của mạch tạo xung dùng IC LM555.

-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch
II. Nội dung thực hành :

   1. Vẽ sơ đồ nguyên lý  mạch tạo xung dùng IC LM555 trong Capture.
   2. Vẽ sơ đồ mạch in mạch tạo xung dùng IC LM555 trong Layout plus.
2.1 Khởi tạo đường bao độ rộng bảng mạch in

2.2 Chọn từng dạng chân từ thư viện dạng chân ( footprint ) cho mỗi linh kiện theo sơ đồ mạch tạo xung dùng IC LM555.

2.3 Sắp xếp lại vị trí chân linh kiện tương ứng theo vị trí đặt linh kiện theo sơ đồ mạch tạo xung dùng IC LM555.

  
2.4  Đặt tên và nhãn cho các chân linh kiện cần thiết
2.5  Nối đồng đường mạch đồng giữa các chân linh kiện
2.6 Kiểm tra lỗi đường nối mạch
2.7 Phủ đồng chống nhiễu cho mạch

2.8  Đặt tên và ghi chú cho mạch in

Bài 7 : Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch đèn sáng lan dần dùng IC555 và IC 4017
MỤC TIÊU :  

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture, Layout Plus trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó vẽ sơ đồ mạch in mạch đèn sáng lan dần dùng IC LM555 và IC 4017. Thực hiện bản vẽ lên mạch in đồng.
-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch

3. Mạch in, giấy Can
II. Nội dung thực hành :

 1. Vẽ sơ đồ nguyên lý  mạch đèn sáng lan dần dùng IC LM555 và IC 4017 trong Capture.
2. Tìm chọn dạng chân linh kiện trong thư viện Layout plus.
2.1 Khởi tạo đường bao độ rộng bảng mạch in

2.2 Chọn từng dạng chân từ thư viện dạng chân ( footprint ) cho mỗi linh kiện theo sơ đồ mạch đèn sáng lan dần dùng IC LM555 và IC 4017.

3. Sắp xếp linh kiện
3.1 Sắp xếp lại vị trí chân linh kiện tương ứng theo vị trí đặt linh kiện theo sơ đồ mạch đèn sáng lan dần dùng IC LM555 và IC 4017.
3.2 Đặt tên và nhãn cho các chân linh kiện cần thiết
4. Nối đồng đường mạch đồng giữa các chân linh kiện
4.1 Nối mạch đồng giữa các chân linh kiện 

4.2 Kiểm tra lỗi đường nối mạch

5 . Phủ đồng chống nhiễu cho mạch


6 . Đặt tên và ghi chú cho mạch in

7. Thực hiện sơ đồ mạch in đã thực hiện trên máy lên bảng mạch in.

7.1 In lên giấy Can 

7.2 Gia nhiệt mực qua mạch in.
Bài 8 : Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch Vi điều khiển 89C2051 điều khiển motor
MỤC TIÊU :  

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture, Layout Plus trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó chuyển sang mạch in mạch vi điều khiển 89C2051 điều khiển motor. Thực hiện bản vẽ lên mạch in đồng.
-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch

3. Mạch in, giấy Can
II. Nội dung thực hành :

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý  mạch vi điều khiển 89C2051 điều khiển motor trong Capture.
2. Chuyển tự động từ file Capture sang sơ đồ mạch in bằng Layout plus.
2.1 Kiểm tra lỗi sơ đồ nối dây đã thực hiện 
2.2 Tạo tập tin liên kết capture_layout plus cho mạch vi điều khiển 89C2051 điều khiển motor.
2.3 Thực hiện chuyển sơ đồ tự động từ file Capture sang sơ đồ mạch in bằng layout plus
3. Sắp xếp linh kiện, đường nối mạch in.
3.1 Sắp xếp lại vị trí chân linh kiện tương ứng theo vị trí đặt linh kiện theo sơ đồ mạch vi điều khiển 89C2051 điều khiển motor.
3.2 Đặt tên và nhãn cho các chân linh kiện cần thiết

3.2 Thực hiện phân bố mạch in tự động.

3.3 Kiểm tra lỗi.

   4 . Phủ đồng chống nhiễu cho mạch

   5 . Đặt tên và ghi chú cho mạch in
6. Thực hiện sơ đồ mạch in đã thực hiện trên máy lên bảng mạch in.
6.1 In lên giấy Can 

6.2 Gia nhiệt mực qua mạch in.
Bài 9 : Dùng chương trình Orcad (Capture, Layout Plus) vẽ mạch Vi điều khiển 89C51 điều khiển 32  led
MỤC TIÊU :  

-
Hiểu và biết cách dùng chương trình Capture, Layout Plus trong bộ phần mềm Orcad vẽ sơ đồ nguyên lý sau đó chuyển sang mạch in mạch điện mạch vi điều khiển 89C51 điều khiển 32 Led. Thực hiện bản vẽ lên mạch in đồng.
-
Mạch vẽ rõ ràng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng về kỹ thuật. Bảo đảm đúng giờ qui định.

I. Dụng cụ - thiết bị thực tập :

1. Máy vi tính

2. Sơ đồ mạch

3. Mạch in, giấy Can
II. Nội dung thực hành :

 1. Vẽ sơ đồ nguyên lý  mạch vi điều khiển 89C51 điều khiển 32 Led.

2. Chuyển tự động từ file Capture sang sơ đồ mạch in bằng layout plus

2.1 Kiểm tra lỗi sơ đồ nối dây đã thực hiện 

2.2 Tạo tập tin liên kết capture_layout plus cho mạch vi điều khiển 89C51 điều khiển 32 Led.

2.3 Thực hiện chuyển sơ đồ tự động từ file Capture sang sơ đồ mạch in bằng layout plus
3. Sắp xếp linh kiện, đường nối mạch in.

3.1 Sắp xếp lại vị trí chân linh kiện tương ứng theo vị trí đặt linh kiện theo sơ mạch vi điều khiển 89C51 điều khiển 32 Led.

3.2 Đặt tên và nhãn cho các chân linh kiện cần thiết

3.2 Thực hiện phân bố mạch in tự động.

3.3 Kiểm tra lỗi.

   4 . Phủ đồng chống nhiễu cho mạch

   5 . Đặt tên và ghi chú cho mạch in
6. Thực hiện sơ đồ mạch in đã thực hiện trên máy lên bảng mạch in.

6.1 In lên giấy Can 

6.2 Gia nhiệt mực qua mạch in.
IV/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Trong phần này Giáo viên hướng dẫn cho học sinh kỹ năng vẽ mạch điện - điện tử trên máy tính. Thực hiện việc sử dụng máy vi tính để vẽ mạch điện nguyên lý, chuyển đổi sang sơ đồ mạch in  trên máy tính, thực hiện sơ đồ mạch in đã vẽ trên máy lên bảng mạch in.
V/ TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY  

1. ORCAD 9 – Phần Mềm Thiết Kế Mạch In, Nhà xuất bản trẻ, Hoàng Văn Đặng
VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Orcad


Trường Đại học SPKT TP.HCM
2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Orcad trên Web site :
http:/www.ebook.edu.vn

Tp. HCM, ngày      tháng      năm 201
TP.HCM, ngày      tháng       năm 20

TRƯỞNG KHOA
HIỆU TRƯỞNG

       
(ký và ghi rõ họ tên)
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